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trung t©m dù b¸o ng− tr−êng

chó gi¶i
n¨ng suÊt
(kg/mÎ)

Cao (>50)

ThÊp (10-25)

Trung b×nh (25-50)

B¶N Dù B¸O NG¦ TR¦êNG KHAI TH¸C NGHÒ CHôP MùC TH¸NG 7 N¡M 2014



VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN 

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN  

 

Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực – Dự báo hạn tháng, 

tháng 7/2014 

+ Ngư trường cho năng suất ước đạt cao (>50kg/mẻ) 

Về phía đông đảo Cô Tô kéo dài đến đảo Bạch Long Vĩ, M6-M7 (vỹ tuyến bắc 

từ 20000’N - 21000’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E); 

Phía đông đảo Hòn Mê, Thanh Hóa I9 (vỹ tuyến bắc từ 19000’N - 19030’N, kinh 

độ đông từ 106o00’E - 106o30’E). 

+ Ngư trường cho năng suất ước đạt trung bình (25-50kg/mẻ) 

Về phía tây đảo Cô Tô kéo dài đến đảo Bạch Long Vĩ, L6-L7 (vỹ tuyến bắc từ 

20000’N - 21000’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E); 

Phía đông đảo Hòn Mắt, Nghệ An I9 (vỹ tuyến bắc từ 18030’N - 19000’N, kinh 

độ đông từ 106o00’E - 106o30’E); 

Khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, K10-K11 (vỹ tuyến bắc từ 18000’N - 19000’N, kinh độ 

đông từ 107o00’E - 107o30’E). 

+ Ngư trường cho năng suất ước đạt thấp (10-25kg/mẻ) 

Ngoài khơi vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An J8-L9 (vỹ tuyến bắc từ 19000’N - 

20000’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E); 

Ngoài khơi vùng biển Quảng Bình, L12-M13 (vỹ tuyến bắc từ 17000’N - 

18000’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




